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I 128.183.600

1 PP2300285391 Đầu col xanh Đầu col xanh ( có khía, 
không khía )

1000ul, bịch 500 cái, có khía, không, 
khía

Bịch 500 cái Ningbo 

Greetmed
Trung Quốc Cái 2.000 104 208.000

2 PP2300285392 Đầu col vàng Đầu col vàng ( có khía, 
không khía )

200ul, bịch 1000 cái, không khía Bịch 1000 cái Ningbo 

Greetmed
Trung Quốc Cái 5.000 81 405.000

3 PP2300285393
Ống nghiệm nhựa 

(có nắp)

Ống nghiệm nhựa PS 
5ml nắp trắng, không 

nhãn

5 ml Bịch 500 cái Hồng Thiện 
Mỹ Việt Nam Cái 500 520 260.000

4 PP2300285394
Ống nghiệm nhựa 

không nắp 5ml

Ống nghiệm nhựa PS 
5ml không nắp, không 

nhãn

5 ml Bịch 500 cái Hồng Thiện 
Mỹ Việt Nam Cái 5.000 340 1.700.000

5 PP2300285398 Lammen Lamen 22x22mm 22x22mm Hộp 100 cái Ningbo 

Greetmed  
Trung Quốc hộp 10 20000 200.000

6 PP2300285399
Băng thun 2 móc 

7.5cm x 7.5

Băng thun y tế 2 móc 
7,5cm x 7,5m

7.5cm x 4m Gói 1 cuộn An Lành Việt Nam Cuộn 100 13500 1.350.000

7 PP2300285400 Dây truyền máu Dây truyền máu (With 
needle) (loại có kim)

Dùng để truyền máu và các thành phần 
của máu Gói 1 dây

Suzhou 

Yudu 

Medical 

Co., Ltd

Trung Quốc dây 150 6900 1.035.000

8 PP2300285401
Nẹp vải khớp gối 

Zimme
 NẸP ĐÙI NGẮN Gói 1 cái

Gia Hưng 
Vina 

Việt Nam cái 50 90000 4.500.000

9 PP2300285402 Nẹp lưng  NẸP LƯNG CAO số 9 Gói 1 cái
Gia Hưng 

Vina 
Việt Nam cái 50 119000 5.950.000

10 PP2300285403
Nẹp vải cổ bàn tay 

ngắn T, P các số
NẸP CẲNG TAY 

NGẮN (TRÁI - PHẢI) số 3, 4 ,5 Gói 1 cái
Gia Hưng 

Vina 
Việt Nam cái 50 33000 1.650.000

11 PP2300285405 Nẹp cổ cứng  NẸP CỔ CỨNG số 2, số 3 Gói 1 cái
Gia Hưng 

Vina 
Việt Nam cái 50 96000 4.800.000

12 PP2300285406 Nẹp cổ mềm NẸP CỔ MỀM số 4 -> số 10 Gói 1 cái
Gia Hưng 

Vina 
Việt Nam cái 10 32500 325.000

13 PP2300285409 Kẹp rốn sơ sinh Kẹp rốn MPV Gói 1 cái
CTCP nhựa 

y tế VN Việt Nam cái 1.000 1450 1.450.000

14 PP2300285410
Găng tay sản khoa 

tiệt trùng  Găng khám sản khoa 450 mm Túi 1 đôi Tân Xuân 

Tâm 
Việt Nam đôi 1.000 15000 15.000.000

Phụ lục 1
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15 PP2300285411

Que tăm bông 1 đầu 
tiệt trùng, có ống 

nghiệm nhựa
Que lấy mẫu bệnh phẩm

Mỗi que đựng riêng trong từng ống nhựa 
Thân que được làm bằng gỗ, 1 đầu gắn 
chặt với nắp ống, 1 đầu cuốn bông Nắp 
ống màu đỏ được làm bằng nhựa PP 
chánh Phẩm

Gói 20 cái
Đất Việt 

Thành 
Việt Nam cái 1.000 2000 2.000.000

16 PP2300285412
Tạp dề bằng màng 

PE  vô trùng

 Tạp dề y tế màu xanh 
(80cm x 120cm )

Chất liệu: màng nhựa PE, màu xanh, 
Kích thước: 80 x 130cm
Đặc điểm: Tuyệt đối không cho dịch, 
nước thấm xuyên qua. Thoải mái, dễ 
chịu, không độc tố, không gây kích 
ứng.Tiệt trùng bằng khí EO

Gói 1 cái Tương Lai Việt Nam cái 300 5550 1.665.000

17 PP2300285415
Bông không thấm 

nước
Bông không hút nước 

(1kg)
1kg Gói / 1Kg

Châu Ngọc 
Thạch Việt Nam kg 15 170000 2.550.000

18 PP2300285417 Dao mổ các số Dao mổ số 11 Falcon các số Hộp 100 cái Huaian 

Helen
Trung Quốc cái 2.000 840 1.680.000

19 PP2300285418
Giấy điện tim 3 cần 

63x30

Giấy ghi kết quả đo điện 
tim  63mm x 30m

63x30 Thùng 100 cuộn   Tele-Paper Malaysia cuộn 500 20000 10.000.000

20 PP2300285424

Dây Oxy 2 nhánh 

người lớn/trẻ em, 
6mm x 210cm

Dây thở oxy MPV

Kích cỡ: người lớn, trẻ em Đđkt: 2 
nhánh, nhựa PVC pha silicone trung 
tính, không gây kích ứng, màu xanh ve 
chai nhạt, dài 210cm; lòng dây hình sao 
đ.k 6mm, đầu luồn mũi bằng silicon, 
cong mềm mại tiếp xúc vùng mũi bệnh 
nhân không gây khó chịu, có gá đỡ, đầu 
nối đa năng, đóng gói vô trùng từng cái

Túi 1 cái
CTCP nhựa 

y tế VN Việt Nam Cái 8.000 4900 39.200.000
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21 PP2300285425 Giấy siêu âm Giấy in siêu âm

Kích cỡ: 110mm x 20m dùng được cho 

máy siêu âm Sony 110S, màu trắng đen 
Đđkt: làm từ bột giấy không chứa 
Bisphenol theo chuẩn ECHA (European 

Chemicals Agency: chất Bisphenol gây 
rối loạn trong sinh sản, rối loạn cương 
dương,và các bệnh lý lâu dài khác), 

không chứa clo & cacbon, giấy 5 lớp, 

bóng, kháng nước cao, bền màu, in rõ 

nét (>5 năm), . In lưới hết cỡ giấy 
(không có khoảng trắng ngắt quãng), 

đường kẻ rõ nét không quá trơn láng 
nhưng không quá nhám làm hao mòn 
kim, đúng kích cỡ
Đóng gói từng cuộn. TCCL: ISO, EC

Cuộn Zeit Trading 

Co., Ltd 
Hàn Quốc Cuộn 100 150000 15.000.000

22 PP2300285426

Khóa ba ngã dịch 
truyền có dây nối  ( 
có hàng mẫu kèm 

theo )

Khóa 3 ngã có dây 10cm

Khóa ba ngã có dây nối 10cm có thành 
phần gồm : Thân chất liệu 
Polycarbonate, Cổng tiêm truyền: chất 
liệu HD-Polyethylene, Trục: chất liệu 
Polycarbonate ,Nút chặn: chất liệu 
Polypropylene, nắp bảo vệ: chất liệu LD-
polyethylene, Silicone liquid :chất liệu 
Polydimethylsiloxane, núm vặn: chất 
liệu MD-Polyethylene (có tài liệu chứng 
minh ), thể tích đuổi khí 0.80 ml và 
Phương pháp vô khuẩn: tiệt khuẩn bằng 
phương pháp chiếu xạ vật lý bằng máy 
E-beam, Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn 
giới hạn đặc biệt không có rò rỉ dịch ở 
300kPa (hoặc 44psi) trong 30 giây ở 
23°C, sản phẩm được đóng gói bằng 
giấy kín phủ PE/PA (394995) và khóa 
xoay luer-lok 360° thể hiện rõ trên sản 
phẩm. 

gói 1 cái

 Suzhou 

Yudu

Medical 

Co., Ltd

Trung Quốc Cái 500 5300 2.650.000
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23 PP2300285427
Khóa ba ngã dịch 

truyền  Khóa 3 ngã không dây

Khóa dịch truyền không có dây nối có 
thành phần chất liệu gồm : Thân chất 
liệu Polycarbonate, Cổng tiêm truyền: 
chất liệu HD-Polyethylene, Trục: chất 
liệu Polycarbonate ,Nút chặn: chất liệu 
Polypropylene, nắp bảo vệ: chất liệu LD-
polyethylene, Silicone liquid :chất liệu 
Polydimethylsiloxane, núm vặn: chất 
liệu MD-Polyethylene (có tài liệu chứng 
minh ), thể tích đuổi khí 0.22 ml và 
Phương pháp vô khuẩn: tiệt khuẩn bằng 
phương pháp chiếu xạ vật lý bằng máy 
E-beam, Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn 
giới hạn đặc biệt không có rò rỉ dịch ở 
300kPa (hoặc 44psi) trong 30 giây ở 
23°C, đóng gói bằng giấy kín phủ 
PE/PA (394995) ,khóa xoay luer-lok 

360° thể hiện rõ trên sản phẩm.

gói 1 cái

Disposafe 

Health and

Life Care 

Ltd.

Ấn Độ Cái 500 4100 2.050.000

24 PP2300285430 Lam kính mờ 7105 Lam kính đầu nhám 
7105

hộp/72 miếng, 25,4x76,2mm
(1in x 3in), dày 1-1,2mm

Hộp 72 miếng Ningbo 

Greetmed  
Trung Quốc miếng 20 280 5.600

25 PP2300285431 Mỏ vịt nhựa  Mỏ vịt MPV tiệt trùng, các cỡ Gói 1 cái
CTCP nhựa 

y tế VN Việt Nam cái 2.000 4300 8.600.000

26 PP2300285432 Soned dạ dày các số Ống thông dạ dày MPV Số 6,8,16 Gói 1 cái
CTCP nhựa 

y tế VN Việt Nam cái 200 4000 800.000

27 PP2300285446
Test nhanh chẩn 
đoán viêm gan E

HEV IgG/IgM Rapid 

test cassette 

(serum/plasma)

Test dạng cassette,thực hiện trên mẫu 
huyết tương hoặc huyết thanh. Phát hiện 
kháng thể HEV IgG/IgM.Cung cấp kèm 
que hút mẫu.

Hộp 25 test Citest Canada Test 100 31500 3.150.000

II 38.850.000

1 PP2300285414
Gạc PTOB (20x20 
)có cản quang

Gạc phẫu thuật ổ bụng 
20cm x 20cm x 3 lớp vô 
trùng cản quang

20cm x 20cm x 3 lớp, vô trùng cản 
quang tiệt trùng 5 miếng/gói An Lành Việt Nam miếng 3000 1.995 5.985.000

2 PP2300285416 Bao Camera nội soi Túi camera vô trùng 150 x 2,5m 1 cái/gói An Lành Việt Nam cái 100 12.600 1.260.000

3 PP2300285420 Bao tóc phẫu thuật Mũ phẫu thuật vô trùng tiệt trùng, mỗi gói/ 1 cái 1 cái/ gói An Lành Việt Nam cái 2000 1.365 2.730.000

4 PP2300285422
Khẩu trang 2 lớp có 
dâyđeo tai

Khẩu trang 2 lớp có dây 
đeo tai

 - Chất liệu: vải PP không dệt.  2 lớp, có 
thanh nẹp mũi
 - Tiệt trùng bằng khí EO.

cái 3000 945 2.835.000

5 PP2300285440 Nước Javel Nước Javel Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, 
FDA, TCCS

Vân Phương Việt Nam chai 300 21.840 6.552.000

Công ty TNHH Aqua
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6 PP2300285445
Alere Determine 

HIV 1/2
Alere Determine HIV 1/2

Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu  ≥ 99,75%, 
Cho kết quả nhanh  trong vòng 15 phút, 
Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới  
60 phút, không cần sử dụng thêm bất k 
dung dịch dịch đệm (chase) cho mẫu 
máu  huyết thanh, huyết tương , Nhà 
máy  sản xuất đạt tiêu chuẩn châu âu EN 
ISO 13485- 2012.

Gói/100 test 

dạng que Abbott Nhật Test 400 30.145 19.488.000

III 1.150.000

1 PP2300285438 Giem sa Giemsa Stock Solution

Dung dịch gốc Giemsa Stock Solution 
dùng trong bộ nhuộm Giemsa Stain Kit 
nhuộm tế bào máu, một số vi sinh vật  
hoặc mô được vùi trong paraffin, sử 
dụng trong mô học.
Tiêu chuẩn ISO, FDA
Thành phần Methanol, Glycerine, 
Giemsa Stain

500 ml/ chai

ScyTek 

Laboratories 

 Inc.

Mỹ Chai 1 1.150.000 1.150.000

IV 5.537.700

1 PP2300285433

Chỉ tan tổng hợp đa 
sợi polyglactin 910, 
số 3/0, kim tròn

Chỉ phẫu Thuật Oryl 
910 số 3/0

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 
(Glycolide-co lactide) được bao phủ bởi 
Poly (30% glycolide acid và 70% lactide 

acid) và calcium stearate, số 3-0, dài 
75CM. Kim được làm bằng thép không 
gỉ, kim tròn 26MM, kim1/2. Duy trì 
75% độ căng của chỉ sau 2 tuần, 50% 
sau 3 tuần, tiêu hoàn toàn trong khoảng 
từ 56 – 70 ngày.

Hộp 12 tép

Orion 

Sutures 

(India) Pvt

 Ltd

Ấn Độ Tép 120 39.480 4.737.600

Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hoàng Lâm
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2 PP2300285447

Test phát hiện định 
tính HCG trong 

nước tiểu

HCG Pregnancy Rapid 

Test Strip

Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu 
của người. Hoạt chất chính: Kháng thể 
chuột kháng βhCG, kháng thể chuột 
kháng αhCG. Độ nhạy tương quan: 
100%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%, 
Độ chính xác tương quan: 100%. Không 
bị gây nhiễu bởi các chất Hemoglobin 1 
mg/dl, Glucose 2 g/dl, Gentisic Acid 20 

mg/dl. Không bị phản ứng chéo với một 
số hoóc môn liên quan về cấu trúc như 
LH (300 mIU/mL), FSH (1000 

mIU/mL) và TSH

(1000 µIU/mL). Đọc kết quả tại 5 phút.

Hộp 50 test Medicon Việt Nam Test 300 2.667 800.100

V 14.520.000      

1 PP2300285448

Hóa chất chuẩn 
đoán trong xét 
nghiệm tiểu đường 
(PocketChem A1c 

HbA 1C Reagent 

Kit hoặc tương 
đương)

PocketChem A1c Test 

Kit

- Tên thương mại: Pocketchem A1c Test 
Kit

- Mã hàng: 0130

- Thông số kỹ thuật: 
+ Pocketchem A1c Test Kit là hóa chất 
chuẩn đoán trong xét nghiệm tiểu đường, 
thành phần bao gồm:
Cartridge Vial: PMMA

Buffer + Lysing reagent: Water, 

Ammonium Chloride, Sodium 

deoxychlolate Monhydrate, Sodium 

azide.

Cartridge top: Polypropylene

Desiccant: Molecular sieve

Ball bearing: Steel

A1c reagent (boronate conjugate): osin-

5thiouredylphenylboronic acid, 

triethylammonium salt

Sampling Stick: PMMA, EDTA, Triton 

X-100

+ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485

Hộp 50 test
EKF- 

Diagnostics 

GmbH/ Đức
Đức Test          200    72.600          14.520.000   

Tổng cộng 188.241.300

Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh
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